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Bảo tồn di sản văn hóa trong quá trình phát triển

1- Đôi điều về phương pháp tiếp cận.

Giải quyết thật thoả đáng mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa nói chung, giữa bảo tồn và phát triển nói
riêng là vấn đề mang tính toàn cầu, được quan tâm ở tất cả các quốc gia, đặc biệt là đối với các nước
đang phát triển và hội nhập như Việt Nam.

Để xử lý vấn đề nêu trên, trước hết cần thống nhất một số nhận thức và quan điểm tiếp cận sau đây:
 
1.1- Trong xu thế hội nhập quốc tế, các quốc gia dân tộc cần phải hướng tới việc tôn trọng sự đa dạng văn hóa và
bảo vệ, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc để tạo nền tảng tinh thần cho phát triển.
 
1.2- Văn hóa cần được nhìn nhận như một bộ phận hữu cơ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế và văn
hóa là hai yếu tố tương tác, phụ thuộc và bổ sung cho nhau. Và do đó, việc bảo tồn di sản văn hóa không được cản
trở, mà ngược lại, còn phải tạo ra động lực cho phát triển xét dưới góc độ tác động tới việc hình thành nhân cách
con người và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ trực tiếp cho phát triển.
 
1.3- Di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) được xác định là bộ phận quan trọng cấu thành môi trường sống của con
người. Di sản văn hóa là loại tài sản quý giá không thể tái sinh và không thể thay thế nhưng rất dễ bị biến dạng do
tác động của các yếu tố ngoại cảnh (khí hậu, thời tiết, thiên tai, chiến tranh, sự phát triển kinh tế một cách ồ ạt, sự
khai thác không có sự kiểm soát chặt chẽ. Và cuối cùng là việc bảo tồn, trùng tu thiếu chuyên nghiệp không theo
đúng những chuẩn mực khoa học v.v….).
 
1.4- Con người được coi là trung tâm của quá trình phát triển. Và do đó, di sản văn hóa phải được gắn với con
người và cộng đồng cư dân địa phương (với tư cách là chủ thể sáng tạo văn hóa và chủ sở hữu tài sản văn hóa), coi
việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh của đông đảo công chúng trong xã hội là mục tiêu hoạt động.
 
1.5- Yếu tố hiện đại là những giá trị văn hóa được sáng tạo căn bản dựa trên cơ sở những truyền thống văn hóa tốt
đẹp của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Như thế, hiện đại chính là sự hội nhập giữa dân
tộc và quốc tế. Và cái gọi là hiện đại hôm nay (những giá trị văn hóa do chúng ta sáng tạo ra) sẽ trở thành quá khứ
của tương lai - cái mà chúng ta gọi là cổ truyền. Rõ ràng, giữa cổ truyền và hiện đại có rất nhiều gạch nối và sự bổ
sung liên tục bởi những giá trị văn hóa. Công tác bảo tồn và trùng tu di tích chính là hoạt động nhằm vào việc giữ gìn
ngọn lửa truyền thống văn hóa và đem đến ý nghĩa sinh động cho khái niệm truyền thống. Có thể hiểu việc “giữ lửa
và tiếp lửa” là thổi sinh khí văn hóa cổ truyền vào hiện đại, mang hơi ấm mùa xuân vào cái hôm nay, để cho cổ
truyền không bao giờ xưa cũ, mà luôn luôn mới và có vị trí xứng đáng trong đời sống đương đại.
 
1.6- Di sản văn hóa là sản phẩm của những điều kiện lịch sử, văn hóa, kinh tế và chính trị cụ thể qua nhiều thời kỳ
lịch sử. Vì thế, mối liên hệ của các di tích lịch sử và văn hóa với thời kỳ lịch sử của chúng được sáng tạo ra là
những thông tin mà những người làm công tác bảo tồn và trùng tu cần quan tâm, trong đó có hai yếu tố quan trọng
nhất là tính nguyên gốc và tính chân xác lịch sử của di tích. Tính nguyên gốc gắn bó với những bộ phận cấu thành
của di tích được sáng tạo ngay từ lúc khởi dựng ban đầu. Còn tính chân xác lịch sử lại gắn với những dấu ấn sáng
tạo được hình thành trong quá trình tồn tại của di tích (các bộ phận kiến trúc, vật liệu, kỹ thuật xây dựng, chức năng
truyền thống và những công năng tương ứng của di tích…). Như vậy, yếu tố nguyên gốc và yếu tố chân xác lịch sử
sẽ quyết định các mặt giá trị của di tích. Đến lượt mình, các mặt giá trị của di tích và nhu cầu khai thác và sử dụng
nó sẽ quyết định phương pháp bảo tồn và trùng tu di tích của chúng ta.
 
1.7- Không nên coi công tác bảo tồn và trùng tu di tích là một loạt những công thức hay mô hình sẵn có mang tính
vạn năng, cứng nhắc. Ngược lại, trong công tác bảo tồn và trùng tu di tích, các chiến lược cụ thể, những mô hình,
nguyên tắc mang tính chất lý thuyết phải được vận dụng linh hoạt tuỳ thuộc vào điều kiện lịch sử, nét đặc thù và các
mặt giá trị tiêu biểu của những di tích cụ thể theo thứ tự ưu tiên như sau:
 
Thứ nhất, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ và phát huy các mặt giá trị tiêu biểu của di tích. (Giá trị về mặt lịch sử, văn hóa,
khoa học và những chức năng truyền thống cũng như công năng mới của di tích).
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Thứ hai, áp dụng mọi biện pháp có thể để bảo tồn và trùng tu, tạo điều kiện lưu giữ lâu dài và chuyển giao yếu tố
nguyên gốc và tính chân xác lịch sử của di tích cho thế hệ tiếp theo – những người sẽ có các điều kiện vật chất và
kỹ thuật chắc chắn là hơn hẳn chúng ta, có thể đưa ra những phương án bảo tồn thích hợp hơn.
 
Thứ ba, việc bảo tồn và trùng tu còn phải đảm bảo duy trì được những chức năng truyền thống của di tích. Bởi vì,
những chức năng truyền thống đó sẽ tạo cho di tích khả năng đáp ứng được nhu cầu sử dụng của thời đại.
 
1.8- Từ những điều trình bày ở trên ta thấy, trong chiến lược bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cần thực hiện
những nguyên tắc sau:
 
Thứ nhất, chỉ can thiệp tối thiểu tới di tích, nhưng cần thiết lập một cơ chế duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và định
kỳ để đảm bảo cho di tích được ổn định lâu dài.
 
Thứ hai, di tích có thể sử dụng và phát huy phục vụ nhu cầu xã hội theo những chuẩn mực khoa học đã được xác
định. Sử dụng và phát huy các mặt giá trị của di tích cũng chính là biện pháp bảo tồn có hiệu quả nhất.
 
Thứ ba, bảo tồn di sản văn hóa phải triển khai song song và phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và
ngược lại, phát triển phải kết hợp với bảo tồn di sản văn hóa.
 
2- Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.
 
2.1- Trong thực tế, không phải bao giờ người ta cũng tìm được lời giải đúng đắn cho vấn đề bảo tồn và phát triển.
Nguyên nhân của mọi sự sai lầm đều xuất phát từ nhận thức lệch lạc, trong đại bộ phận các trường hợp là do quá
coi trọng việc phát triển kinh tế, đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên hết. Và do đó, không lưu ý hoặc không xử lý thoả
đáng nhu cầu bảo tồn di sản văn hóa. Điển hình nhất là dự án xây dựng Nhà máy thuỷ điện Sơn La. Theo thiết kế
xây dựng, thì các bản làng của đồng bào các dân tộc thuộc ba tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu phải di chuyển ra
khỏi khu vực lòng hồ, nơi sẽ bị ngập nước nếu có thái độ đúng đắn thì chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực phải
trích một phần kinh phí từ tổng dự toán xây dựng nhà máy thủy điện kịp thời phục vụ cho việc sưu tầm, lưu giữ di
sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) cũng như dự án khai quật khảo cổ giải phóng mặt bằng xây dựng. Các cơ quan
hữu quan là Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Viện Văn hóa - Thông tin, Viện Dân tộc
học, Viện Khảo cổ học, Viện Nghiên cứu văn hóa đã sẵn sàng tham gia thực hiện dự án, nhưng không được đầu tư
kinh phí để triển khai gây ra những bức xúc trong dư luận xã hội. Ngày xả nước ngập lòng hồ thuỷ điện sắp đến
gần, di sản văn hóa có nguy cơ bị chìm trong lòng hồ mà chủ đầu tư vẫn viện lý do đây là dự án liên doanh nên
không chịu cấp kinh phí, mặc dù Luật di sản văn hóa và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ đã quy
định rất rõ ràng. Hình như các nhà kinh tế chỉ nhận thức giản đơn rằng, di sản văn hóa là tài sản riêng của ngành văn
hóa, chỉ các cơ quan văn hóa là người được hưởng lợi từ kết quả các dự án do họ chi tiết, Việc không coi trọng
đúng mức tầm quan trọng của các di sản văn hóa và thái độ thờ ơ của họ có thể sẽ khiến di sản văn hóa bị xoá sổ
hoàn toàn.
 
2.2- Dự án xây dựng khu du lịch tại khu vực đồi Vọng Cảnh tỉnh Thừa Thiên Huế cũng là trường hợp điển hình trong
nhận thức về phương án xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Như chúng ta đã biết, cảnh quan thiên nhiên
luôn được coi là một trong những bộ phận quan trọng của cơ cấu không gian kiến trúc một đô thị nói chung và của
một khu vực cư dân nói riêng. Đối với quần thể di tích Cố đô Huế - một khu di sản văn hóa thế giới, thì yếu tố cảnh
quan thiên nhiên lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn nơi nào hết. Đồi Vọng Cảnh là một trong những yếu tố cảnh
quan thiên nhiên như vậy. Và cũng có thể, khu vực cảnh quan thiên nhiên này đã từng góp phần tạo ra ý tưởng quy
hoạch ban đầu cho kinh thành Huế, rất nổi tiếng. Trải qua nhiều trăm năm, với biết bao nhiêu thăng trầm và biến thiên
lịch sử, đồi Vọng Cảnh vẫn hoang sơ, không ai xây dựng các công trình quy mô lớn ở đây. Điều đó chứng tỏ địa
danh đồi Vọng Cảnh đã đi vào tiềm thức của người dân xứ Huế như một yếu tố thiêng. Nhưng ngày nay, nhân danh
phát triển kinh tế mà cho xây dựng ở đây một khu khách sạn nghỉ dưỡng quy mô lớn ngay sát mép nước sông
Hương thì thật khó tưởng tượng.
 
2.3- Khu di tích khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu lại là trường hợp khác, thể hiện sự quan tâm của đông đảo công
chúng trong toàn xã hội (cả ở cấp vĩ mô và vi mô) đối với bộ phận di sản văn hóa có giá trị to lớn của Thủ đô Hà Nội.
Khởi đầu, việc khai quật khảo cổ chỉ nhằm phục vụ mục tiêu duy nhất là giải phóng mặt bằng để xây dựng Trung tâm
Hội nghị quốc tế và nhà làm việc của Quốc hội. Sau khi hơn 10 ngàn mét vuông đất ở khu A, B và một phần khu D
được nghiên cứu khai quật và phát hiện dấu ấn phế tích kiến trúc liên quan tới khu vực trung tâm của thành Thăng
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Long xưa kia, thì Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã có những quyết định sáng suốt là: Chuyển địa điểm xây dựng
Trung tâm Hội nghị quốc tế về khu vực gần sân vận động Mỹ Đình. Trong số 20 ngàn mét vuông đất khu vực 18
Hoàng Diệu chỉ lựa chọn 9 ngàn mét vuông làm mặt bằng xây dựng nhà làm việc của Quốc hội, diện tích Khu A và
Khu B được dành trọn vẹn cho việc bảo tồn di tích, thậm chí trong tầng hầm nhà Quốc hội ở Khu D và khu vực sân
vườn ở Khu C nếu phát hiện các di tích có giá trị vẫn có thể được bảo tồn tại chỗ. Đặc biệt, Chính phủ còn quyết
định kết hợp dự án xây dựng nhà làm việc của Quốc hội và dự án bảo tồn dấu ấn phế tích kiến trúc kinh thành
Thăng Long xưa vào một dự án tổng thể, gồm hai dự án thành phần, và sẵn sàng đầu tư khoản kinh phí cần thiết
cho đấu thầu quốc tế về thiết kế phương án kiến trúc và bảo tồn di tích, tạo lập sự hài hoà giữa công trình bảo tồn và
xây dựng mới thành một công viên lịch sử văn hóa đa năng. Có thể coi đây là ví dụ điển hình về quan điểm giải quyết
thoả đáng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển.
 
2.4- Chúng ta đã phải chấp nhận sự biến đổi một phần trong môi trường cảnh quan của khu danh thắng chùa Yên
Tử tỉnh Quảng Ninh để xây dựng thêm hệ thống cáp treo và dịch vụ du lịch, chùa Đồng mới và tượng Trần Nhân Tôn
trên đỉnh núi, Thiền Viện Trúc Lâm trên khu vực chùa Lân ở chân núi. Như thế cũng có nghĩa là khu danh thắng này
đã được bổ sung thêm các công trình xây dựng mới và công năng mới. Lúc mới khởi dựng chùa Yên Tử chỉ đóng
vai trò là chốn Tổ - nơi phát khởi của thiền phái Trúc Lâm, nơi hành hương của phật tử vào các dịp lễ hội. Ngày nay,
từ quan điểm tiếp cận mới chúng ta đã tạo lập ở đây một sản phẩm du lịch - văn hóa có giá trị với việc bổ sung thêm
một số công năng mới: Nơi tưởng niệm Trần Nhân Tôn, một vị Vua anh hùng đã thành Phật, biến Yên Tử từ một
điểm khởi phát thành một trung tâm Phật giáo chấn hưng thiền phái Trúc Lâm. Công năng truyền thống cộng với
công năng mới góp phần làm nên một danh sơn Yên Tử đầy sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, tạo
ra sự biến đổi cơ cấu kinh tế ở địa phương. Danh thắng chùa Yên Tử hấp dẫn là do chính bản thân các giá trị lịch
sử và văn hóa hàm chứa dưới dạng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể ở dây. Nhưng cũng cần nhắc tới vai trò của
hệ thống cáp treo của Công ty Tùng Lâm đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách dễ dàng tiếp cận với di sản và lưu
giữ họ ở lại di tích lâu hơn và trở lại thăm di tích thường xuyên hơn, nhưng vẫn tôn trọng cảnh quan của khu di tích.
 
2.5- Trong hệ thống di tích lịch sử và văn hóa đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là di tích quốc gia, đại bộ
phận là các công trình kiến trúc gắn với tôn giáo tín ngưỡng. Vì thế chúng ta cần quan tâm và tạo điều kiện để duy trì
hạt nhân tín ngưỡng đó cho muôn đời con cháu mai sau với những lý do sau đây:
 
- Tín ngưỡng dân gian Việt Nam luôn gắn chặt với đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh những danh nhân văn hóa,
anh hùng giải phóng dân tộc, nhân vật lịch sử có công với dân với nước.
 
- Chính hạt nhân tín ngưỡng có vai trò là động lực tinh thần cho việc hình thành các công trình tôn giáo tín ngưỡng
mà ngày nay chúng ta gọi là di tích. Mặt khác hạt nhân tín ngưỡng đó có sức mạnh huy động nguồn lực xã hội cho
việc duy tu, bảo dưỡng di tích từ đời này sang đời khác.
 
Hạt nhân tín ngưỡng luôn đòi hỏi phải có không gian văn hóa thích hợp cho việc thực hành các nghi thức tín ngưỡng
và lễ hội. Đó là lý do vì sao chúng ta phải chấp nhận việc phục dựng một số hạng mục di tích (trường hợp tháp Bình
Thạnh, Tây Ninh). Đối với những khu di tích hiện đang tồn tại dưới dạng phế tích kiến trúc mang tính chất khảo cổ
(trường hợp khu thánh địa Mỹ Sơn, Quảng Nam), thì về một nguyên tắc không nên có bất cứ sự can thiệp nào từ
phía cán bộ bảo tồn và trùng tu di tích. Bởi vì, tình trạng phế tích kiến trúc được bảo tồn trong điều kiện kỹ thuật ổn
định cũng tạo ra nét lãng mạn và hấp dẫn cho du khách. Mặt khác, nếu chỉ dừng lại ở mức độ một phế tích kiến trúc
mang tính chất khảo cổ học thì hạt nhân tín ngưỡng của khu Thánh địa Mỹ Sơn sẽ bị xoá bỏ hoàn toàn. Vì thế cần
thiết lựa chọn một khu tháp thích hợp tại khu di tích để nghiên cứu tạo cơ sở khoa học cho việc phục dựng đáp ứng
nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận công chúng, đặc biệt là đồng bào Chăm khi tới thăm di tích - đó cũng là một
giải pháp tình thế có tác dụng tạo lập thêm sức sống cho một khu di sản.
 
Thực tế đang diễn ra tại khu di tích lịch sử địa đạo Bến Được - Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh cũng chứng minh rất
rõ tác động của yếu tố tâm linh tới tâm lý chung của du khách. Đây là bài học điển hình về phương pháp xây dựng
một sản phẩm du lịch văn hóa có giá trị từ một di tích lịch sử cách mạng kháng chiến. Ngoài di tích nguyên gốc,
người ta đã tạo dựng ở đây nhiều loại hình dịch vụ văn hóa kèm theo, đặc biệt là Đền tưởng niệm Bến Được ghi
danh các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước để bảo vệ “Vùng đất thép Củ Chi -
cửa ngõ Sài Gòn xưa. Tạo ra “hạt nhân tín ngưỡng mới” tại di tích cách mạng và kháng chiến là sự đột phá mang
tính sáng tạo trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Tóm lại, bảo tồn di sản văn hóa trong quá trình phát triển đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng nghỉ và khả năng linh hoạt
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trong việc vận dụng các nguyên tắc khoa học để lựa chọn phương án xử lý thích hợp cho từng di tích cụ thể. Mục
tiêu đặt ra là phải gắn di tích với đời sống đương đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giao
lưu văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế./.

(Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học "Bảo tồn di tích và cuộc sống đương đại", ngày 16/1/2007, tại Hà Nội)

Đặng Văn Bài


